
PHỤC LỤC 1
BẢNG TỔNG HỢP VỐN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG MỚI HOẠCH CẢI TẠO NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG

 VỚI CÁCH MẠNG, THÂN NHÂN LIỆT SĨ VÀ TỶ LỆ PHÂN BỔ VỐN HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Công văn số            /SXD-QLN&BĐS ngày           / 6/2024 của Sở Xây dựng)

TT Tên đơn vị
hành chính

Tổng số hộ cần hỗ trợ xây
dựng nhà ở trên địa bàn (hộ)

Tổng số kinh
phí thực hiện

chính sách
(triệu đồng)

Vốn ngân sách nhà nước
 hỗ trợ trực tiếp (triệu đồng)

Vốn huy
động hợp

pháp
khác
(triệu
động)

Ghi
 chú

Tổng số
(hộ)

Số hộ xây
dựng mới

nhà ở
(hộ)

Số hộ cải
tạo nhà ở

(hộ)

Tổng số
(Triệu đồng)

Vốn ngân
sách nhà
nước hỗ

trợ hộ xây
mới nhà ở
(60 triệu
đồng/Hộ)

Vốn ngân
sách nhà
nước hỗ

trợ hộ cải
tạo nhà ở
(30 triệu
đồng/Hộ)

Vốn ngân
sách

trung
ương
(triệu
đồng)

Vốn ngân sách
địa phương
(triệu đồng)

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6)=(7)+(12) (7)=(8)+(9)=(10)+(11) (8)=60*(4) (9)=30*(5) (10) (11) (12) (13)

1 Phường Phổ Hòa 2 1 1 90 90 60 30
2
3

Tổng số
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PHỤC LỤC 2
BẢNG TỔNG HỢP VỐN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO KHU VỰC NÔNG THÔN XÂY DỰNG NHÀ Ở

 THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Công văn số            /SXD-QLN&BĐS ngày           / 6/2024 của Sở Xây dựng)

TT Tên đơn vị
hành chính

Tổng số hộ cần hỗ trợ xây
dựng nhà ở trên địa bàn (hộ)

Tổng số kinh phí thực
hiện chính sách

(triệu đồng)

Vốn ngân sách nhà nước hỗ
trợ trực tiếp (triệu đồng)

Vốn ngân hàng CSXH
cho vay ưu đãi (triệu đồng)

Vốn
huy
động
hợp

pháp
khác
(triệu
động)

Tổng số
(hộ)

Số hộ
nghèo

xây
dựng
mới

nhà ở
(hộ)

Số hộ
nghèo
cải tạo
nhà ở
(hộ)

Tổng số
(Triệu đồng)

Vốn ngân
sách nhà

nước hỗ trợ
hộ xây mới
nhà ở (40

triệu
đồng/Hộ)

Vốn ngân
sách nhà

nước hỗ trợ
hộ cải tạo
nhà ở (20

triệu
đồng/Hộ)

Vốn
ngân
sách
trung
ương
(triệu
đồng)

Vốn
ngân

sách địa
phương
(triệu
đồng)

Tổng số
(Triệu đồng)

Vốn ngân
hàng CSXH
cho các hộ

nghèo vay để
xây dựng mới

nhà ở (40
triệu

đồng/Hộ)

Vốn ngân
hàng CSXH
cho các hộ

nghèo vay để
cải tạo nhà ở

(40 triệu
đồng/Hộ)

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6)=(7)+(12)+(15) (7)=(8)+(9)=(10)+(11) (8)=40*(4) (9)=20*(5) (10) (11) (12)=(13)+(14) (13)=40*(4) (14)=40*(5) (15)
1 Phường Phổ Hòa 1 1 60 60 40 20
2
3

Tổng cộng
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Ghi
chú

(16)

PHỤC LỤC 2
BẢNG TỔNG HỢP VỐN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO KHU VỰC NÔNG THÔN XÂY DỰNG NHÀ Ở

 THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Công văn số            /SXD-QLN&BĐS ngày           / 6/2024 của Sở Xây dựng)
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PHỤC LỤC 3
BẢNG TỔNG HỢP VỐN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO XÂY DỰNG NHÀ Ở PHÒNG TRÁNH BẢO, NGẬP LỤT THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Công văn số            /SXD-QLN&BĐS ngày           / 6/2024 của Sở Xây dựng)

TT Tên đơn vị
 hành chính

Tổng số hộ cần hỗ trợ
xây dựng nhà ở phòng tránh

bão, lụt trên địa bàn (hộ)

Tổng số kinh phí
thực hiện chính

sách
(triệu đồng)

Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp (triệu đồng) Vốn ngân hàng CSXH
 cho vay ưu đãi (triệu đồng)

Vốn huy
động
hợp

pháp
khác
(triệu
động)

Ghi
chú

Tổng số
(hộ)

Số hộ
nghèo

xây
dựng
mới

nhà ở
(hộ)

Số hộ
nghèo
cải tạo
nhà ở
(hộ)

Tổng số
(Triệu đồng)

Vốn ngân
sách nhà

nước hỗ trợ
hộ xây mới
nhà ở (40

triệu
đồng/hộ)

Vốn ngân
sách nhà

nước hỗ trợ
hộ cải tạo
nhà ở (20

triệu
đồng/hộ)

Vốn
ngân
sách
trung
ương
(triệu
đồng)

Vốn ngân
sách địa
phương
(triệu
đồng)

Tổng số
(Triệu đồng)

Vốn ngân
hàng CSXH
cho các hộ

nghèo vay để
xây dựng
mới nhà ở
(60 triệu
đồng/hộ)

Vốn ngân
hàng CSXH
cho các hộ

nghèo vay để
cải tạo nhà ở

(60 triệu
đồng/hộ)

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6)=(7)+(12)+(15) (7)=(8)+(9)=(10)+(11) (8)=40*(4) (9)=20*(5) (10) (11) (12)=(13)+(14) (13)=60*(4) (14)=60*(5) (15) (16)
1 Xã A

2 Xã B

3 ….

Tổng cộng
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